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 CẢNG VỤ HÀNG KHÔNG MIỀN NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Số:          /HD-HĐXTVC			    TP.Hồ Chí Minh, ngày       tháng 7 năm 2020
HƯỚNG DẪN ÔN TẬP
Tuyển dụng viên chức năm 2020

Thí sinh dự xét tuyển viên chức năm 2020 phải ôn tập, nắm vững những nội dung trong danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được nêu tại phần A và phần B dưới đây để trả lời câu hỏi phỏng vấn kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển, cụ thể:
- Phần kiến thức chuyên môn: Thí sinh ôn tập theo danh mục văn bản tại Mục A: PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN tương ứng với vị trí việc làm thí sinh đăng ký dự tuyển. 
- Phần kiến thức chung: Tất cả thí sinh dự tuyển ôn tập theo danh mục văn bản tại Mục B: PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
A. PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN
I. Khối các phòng trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam
1. Phòng kế hoạch tài chính
* Vị trí việc làm: Thủ quỹ 
1.1. Luật Kế toán số 88/2015/QH3 ngày 20/11/2015 của Quốc hội khóa 13 (tải văn bản tại đây)
[bookmark: loai_1_name]1.2. Thông tư số 01/2014/TT-NHNN ngày 06/01/2014 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá (tải văn bản tại đây).
1.3. Chức năng nhiệm vụ của phòng Kế hoạch - Tài chính theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
1.4. Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không (xem trên website: saa.gov.vn). 
1.5. Quyết định số 2076/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ hàng không miền Nam (xem trên website: saa.gov.vn).


[bookmark: _GoBack]2. Phòng Pháp chế thanh tra
* Vị trí việc làm: Pháp chế thanh tra chuyên ngành hàng không
2.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
2.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
2.3. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
2.4. Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2010 (tải văn bản tại đây)
2.5. Luật Xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 ngày 20/6/2012 (tải văn bản tại đây)
2.6. Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/07/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính (tải văn bản tại đây)
2.7. Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18/08/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 (tải văn bản tại đây)
2.8. Nghị định số 86/2011/NĐ-CP ngày 22/09/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra (tải văn bản tại đây)
2.9. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây)
2.10. Chức năng nhiệm vụ của phòng Pháp chế thanh tra theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
3. Phòng Quản lý cảng hàng không, sân bay 
* Vị trí việc làm: Quản lý cảng hàng không, sân bay
3.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
3.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
3.3. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; (tải văn bản tại đây)
3.4. Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; (tải văn bản tại đây)
3.5. Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. (tải văn bản tại đây)
3.6. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
3.7. Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về BVMT trong hoạt động hàng không dân dụng. (tải văn bản tại đây)
3.8. Chức năng nhiệm vụ của phòng Quản lý cảng hàng không sân bay theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
4. Phòng Giám sát an toàn hàng không
* Vị trí việc làm: Giám sát an toàn hàng không (Thực hiện kiểm tra, giám sát khai thác kỹ thuật mặt đất)
4.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
4.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây).
4.3. Nghị định 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây).
4.4. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây).
4.5. Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây).
4.6. Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. (tải văn bản tại đây)
4.7. Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không (tải văn bản tại đây)
4.8. Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
4.9. Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
4.10. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
4.11. Chức năng nhiệm vụ của phòng Giám sát an toàn hàng không theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
II. Khối các Đại diện Cảng vụ hàng không miền Nam tại các cảng hàng không khu vực miền Nam
1. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Liên Khương, Cần Thơ
* Vị trí việc làm: Giám sát an ninh hàng không
1.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
1.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
1.3. Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không (tải văn bản tại đây)
1.4. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
1.5. Nghị định số 81/2013/NĐ/CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính (tải văn bản tại đây)
1.6. Nghị định 167/2019/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình (tải văn bản tại đây)
1.7. Nghị định 79/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (tải văn bản tại đây)
1.8. Nghị định 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
1.9. Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không (tải văn bản tại đây)
1.10. Chức năng nhiệm vụ của Đại diện Cảng vụ hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
2. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Phú Quốc, Cần Thơ
* Vị trí việc làm: Giám sát an toàn hàng không 
2.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
2.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
2.3. Nghị định 03/2009/NĐ-CP ngày 09/1/2009 của Chính phủ về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
2.4. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây)
2.5. Thông tư 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác Cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây)
2.6. Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay. (tải văn bản tại đây)
2.7. Thông tư số 04/2018/TT-BGTVT ngày 23/01/2018 quy định về việc đảm bảo kỹ thuật nhiên liệu hàng không (tải văn bản tại đây)
2.8. Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
2.9. Thông tư số 53/2015/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 28/2010/TT-BGTVT quy định chi tiết về công tác bảo đảm chuyến bay chuyên cơ (tải văn bản tại đây)
2.10. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
2.11. Nghị định số 125/2015/NĐ-CP ngày 04/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết về quản lý hoạt động bay (tải văn bản tại đây)
2.12. Nghị định số 75/2007/NĐ-CP ngày 09/5/2007 của Chính phủ về điều tra sự cố, tai nạn tàu bay (tải văn bản tại ) 
3. Đại diện Cảng vụ HK miền Nam tại Cảng HK Phú Quốc, Cần Thơ
* Vị trí việc làm: Quản lý cảng hàng không, sân bay
3.1. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội: Về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
3.2. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội: Về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
3.3. Nghị định số 102/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây)
3.4. Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; (tải văn bản tại đây)
3.5. Thông tư số 51/2018/TT-BGTVT ngày 19/9/2018 của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi một số điều của Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay (tải văn bản tại đây)
3.6. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
3.7. Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất (tải văn bản tại đây)
3.8. Thông tư số 53/2012/TT-BGTVT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về BVMT trong hoạt động hàng không dân dụng. (tải văn bản tại đây)
3.9. Chức năng nhiệm vụ của Đại diện Cảng vụ hàng không tại các Cảng hàng không, sân bay theo Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam. (xem trên website: saa.gov.vn)
B. PHẦN KIẾN THỨC CHUNG
1.  Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010. (tải văn bản tại đây).
2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019. (tải văn bản tại đây)
3. Nghị định số 29/2012/NĐ-CP  ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. (tải văn bản tại đây).
4. Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đon vị sự nghiệp công lập. (tải văn bản tại đây)
5. Nghị định số 27/2012/NĐ-CP  ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức. (tải văn bản tại đây)
6. Luật số 66/2006/QH11 ngày 12/7/2006 của Quốc hội về luật Hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
7. Luật số 61/2014/QH13 ngày 21/11/2014 của Quốc hội về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng Việt Nam (tải văn bản tại đây)
8. Nghị định số 162/2018/NĐ-CP ngày 30/11/2018 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (tải văn bản tại đây)
9. Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.
10. Quyết định số 3424/QĐ-BGTVT ngày 12/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cảng vụ hàng không (xem trên website: saa.gov.vn). 
11. Quyết định số 2076/QĐ-BGTVT ngày 09/7/2007 của Bộ Giao thông vận tải về việc thành lập Cảng vụ hàng không miền Nam (xem trên website: saa.gov.vn).
12. Quyết định số 1509/QĐ-CHK ngày 28/8/2018 của Cục hàng không Việt Nam về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc Cảng vụ hàng không miền Nam (xem trên website: saa.gov.vn).
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- Lưu: VT, TCHC.                                          
  
							      
  Nguyễn Tuấn Nam                         


